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Bài 9: an, in 
Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

a ă â 

e ê i 

o ô ơ 

u ư y 
 
(Ôn lại các vần sau.) 

 

an ăn ân en ên 

in on ôn ơn un 
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

an 
 

an ban đan lan tan than van 

án bán cán nán rán sán ván 

àn bàn màn nhàn sàn tàn tràn 

ản bản cản nản phản sản thản 

ãn giãn hãn lãn mãn nhãn vãn 

ạn bạn cạn hạn nhạn rạn vạn 
  

in 
 

in khin min phin tin thin xin 

ín chín ghín kín nín tín xín 

ìn kìn khìn mìn nhìn thìn  

ỉn chỉn      

ĩn rĩn tĩn     

ịn bịn mịn rịn vịn   
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Tập Viết 
(Cho các em viết những từ sau đây.) 

 

 

 

 

 

 

 

99  
 

 

 

 

 
 

pin 

nhìn 

chín 

đàn 

bạn 

bàn 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Bàn. 

Cái bàn ăn. 

Cái bàn ăn hình tròn. 

Cái bàn ăn nhà em hình tròn. 

Cái bàn ăn nhà em hình tròn làm bằng gỗ. 
 

Bạn. 

Bạn thân. 

Lan và Văn là bạn thân. 

Mai, Lan và Văn là bạn thân. 
 

Đàn. 

Đánh đàn. 

Đánh đàn và ca hát. 

Dạy em đánh đàn và ca hát. 

Thầy Quang dạy em đánh đàn và ca hát. 
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Chín. 

Năm cộng bốn. 

Năm cộng bốn bằng chín. 99  

Nhìn. 

Nhìn cá bơi. 

Ngồi nhìn cá bơi. 

Quân ngồi nhìn cá bơi. 

Quân đang ngồi nhìn cá bơi.  

Pin. 

Cục pin. 

Ba cục pin. 

Mua ba cục pin. 

Tín cần mua ba cục pin. 
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Thứ Tư:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-9 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

Cai ban ăn nha em hinh 

tron lam băng gô. 
 

Thây Quang day em đanh 

đan va ca hat. 
 

Tin cân mua ba cuc pin. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-9 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________  

 

 

Ráp Câu 
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhớ cách viết hoa và chấm 

câu.) 

 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

chín 

bốn 
năm bằng 

cộng 

99  
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Thứ Năm:  Tập Đọc 
(Đọc trước từng câu cho các em nghe.  Sau đó, cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào 

những chữ đang đọc.) 

 

Cô Giáo Và Em 
 

  

 

Cô giáo và em trò chuyện. 
 

Cô giáo và em tập viết. 

  
 

Cô giáo và em đọc sách. 

 

Cô giáo và em làm toán. 
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Cô giáo và em cười. 

 

Cô giáo và em vẽ. 

  
 

Cô giáo và em dọn dẹp. 

 

Cô giáo và em chơi đùa vui vẻ. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Giúp các em trả lời những câu hỏi sau đây.) 

 

1. Ai dạy em tập viết? 

a. Bố. 

b. Cô giáo. 

c. Mẹ. 

2. Cô giáo dạy em làm gì? 

a. Đọc sách. 

b. Gấp quần áo. 

c. Nấu ăn. 

3. Em có nên nghe lời cô giáo 

không? 

a. Có, vì cô giáo dạy những 

điều tốt. 

b. Không, vì cô giáo không cho 

chơi. 

c. Không, vì cô giáo bắt làm 

nhiều bài. 

4. Cô giáo em tên gì? 

__________________ 

 

Ngữ Vựng 
(Đọc tên của những hình sau đây cho các em nghe.  Sau đó, dựa trên những hình ảnh, đặt câu hỏi 

cho các em trả lời.  Thí dụ:  Cái này là cái gì?  Con này là con gì? v.v.)  

 

 

 

 

 

 

đàn ghi-ta  đàn dương cầm  đàn tranh 

     

 

 

 

 

 

đàn nguyệt  đàn bầu  đàn cò 
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Thứ Sáu:  Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông dụng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần.) 

 

Đó là con chó. 

Cô em tên Vy. 

Nhà bà ở rất xa. 

Em đi chơi với bạn. 

là 
cô 
nhà 
bạn 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 

a ă â b c ch d đ 

 ăn  bé 

bị 

bố 

bà 

bạn 

có 

con 

cái 

các 

cô 

cho 

chị 

chợ 

 đi 

để 

e ê g gh gi h i k 

em        

kh l m n ng ngh nh o 

 làm 

là 

mẹ 

màu 

mua 

  nghe nhà  

ô ơ ph qu r s t th 

 ở   rất    

tr u ư v x y   

   và 

về 

    

 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________   
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